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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2022 
 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng; 

Xét thành tích của các tập thể, cá nhân; đề nghị của Cơ quan HĐND-UBND 

huyện và Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện. 
 

 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho 14 tập thể, danh 

hiệu “Lao động tiên tiến” cho 110 cá nhân, danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” 

cho 15 cá nhân; tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 04 tập thể, 37 cá 

nhân thuộc Cơ quan HĐND-UBND huyện đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện 

nhiệm vụ năm 2022 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch trích kinh phí từ quỹ thi đua, khen 

thưởng huyện về tài khoản Cơ quan HĐND-UBND huyện để trao thưởng theo quy 

định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.   

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng 

phòng Tài chính - Kế hoạch và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ 

Quyết định thi hành./.  
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;     
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV. 
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 
 

 

Lê Anh Dũng 
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DANH SÁCH 
Các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     /01/2023 của UBND huyện) 

 

I. Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”: 14 đơn vị 

1. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội; 

2. Phòng Kinh tế - Hạ tầng; 

3. Phòng Nội vụ; 

4. Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

5. Thanh tra huyện; 

6. Phòng Y tế; 

7. Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

8. Phòng Tư pháp; 

9. Phòng Văn hóa - Thông tin; 

10. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện; 

11. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; 

12. Trung tâm Ứng dụng KHKT và BVCTVN huyện; 

13. Ban Quản lý Khu du lịch Xuân Thành và các công trình công cộng huyện; 

14. Hội Chữ thập đỏ. 

II. Danh hiệu “Lao động tiên tiến”: 110 người  

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ 

1 Ông Lê Anh Dũng Chủ tịch UBND huyện 

2 Ông Nguyễn Viết Hưng Phó Chủ tịch UBND huyện 

3 Ông Bùi Việt Hùng Phó Chủ tịch UBND huyện 

4 Ông Hoàng Hữu Hiệp Phó Chủ tịch HĐND huyện 

5 Ông Hồ Trung Hùng Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND 

6 Ông Nguyễn Quốc Chiến Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND 

7 Ông Hoàng Sỹ Vinh Trưởng phòng Nội vụ 

8 Ông Đinh Hữu Thắng Phó Trưởng phòng Nội vụ 

9 Ông Ngô Văn Mạnh Công chức phòng Nội vụ 

10 Bà Đặng Thị Việt Thắng Công chức phòng Nội vụ 

11 Ông Nguyễn Văn Giang Công chức phòng Nội vụ 

12 Ông Đinh Văn Nam Trưởng phòng Lao động-TBXH 

13 Bà Đậu Thị Hồng Phó Trưởng phòng Lao động-TBXH 

14 Ông Lê Hồng Tình Phó Trưởng phòng Lao động-TBXH 

15 Bà Ngô Thị Khánh Hà Công chức phòng Lao động-TBXH 

16 Bà Nguyễn Thị Thu Phó Chánh Thanh tra  

17 Ông Nguyễn Xuân Tùng Công chức Thanh tra huyện 

18 Bà Hồ Thị Cẩm Nhung Công chức Thanh tra huyện-BP phòng TNMT 

19 Ông Hoàng Tiến Anh Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường 

20 Ông Lê Vĩ Hoàng Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường 

21 Bà Hà Thị Phan Thủy Công chức phòng Tài nguyên và Môi trường 

22 Bà Ngô Thị Thanh Nga Công chức phòng Tài nguyên và Môi trường 

23 Bà Ngô Thị Thoa Công chức phòng Tài nguyên và Môi trường 
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24 Ông Trần Hoàng Thạch Trưởng phòng Tư pháp 

25 Ông Phan Xuân Dương Công chức phòng Tư pháp 

26 Ông Trần Trọng Sơn Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch 

27 Bà Trần Thị Ngọc Giang Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch 

28 Ông Lê Quang Hùng Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch 

29 Ông Phan Thanh Cường Công chức phòng Tài chính - Kế hoạch 

30 Bà Hoàng Thị Hoàn Công chức phòng Tài chính - Kế hoạch 

31 Bà Nguyễn Thị Hoài Công chức phòng Tài chính - Kế hoạch 

32 Ông Trần Anh Sơn Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND  

33 Ông Hồ Văn Chương Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND  

34 Bà Lê Thị Thanh Hà Công chức Văn phòng HĐND-UBND 

35 Bà Nguyễn Thị Bảo Yến Công chức Văn phòng HĐND-UBND 

36 Bà Đậu Thị Hoài Yến Công chức Văn phòng HĐND-UBND 

37 Ông Nguyễn Văn Tú Công chức Văn phòng HĐND-UBND 

38 Ông Trịnh Thế Công Hợp đồng 68/CP Văn phòng HĐND-UBND 

39 Ông Nguyễn Đức Khánh Hợp đồng 68/CP Văn phòng HĐND-UBND 

40 Bà Phạm Thị Quỳnh Trang Hợp đồng 68/CP Văn phòng HĐND-UBND 

41 Ông Lê Anh Đức Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT  

42 Bà Lê Thị Yến Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT 

43 Ông Trần Minh Đức Công chức phòng Nông nghiệp và PTNT 

44 Ông Nguyễn Thế Hải Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng 

45 Ông Nguyễn Quang Huy Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng 

46 Ông Bùi Đình Hoá Công chức phòng Kinh tế và Hạ tầng 

47 Ông Nguyễn Văn Hải Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng 

48 Ông Trần Anh Ngọc Công chức phòng Kinh tế và Hạ tầng 

49 Ông Phạm Đại Nghĩa Công chức phòng Kinh tế và Hạ tầng 

50 Ông Phan Việt Phương Công chức phòng Kinh tế và Hạ tầng 

51 Ông Ngô Văn Hiến Trưởng phòng Y tế 

52 Ông Phan Thanh Là Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin 

53 Ông Trần Vũ Quang Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin 

54 Bà Lê Thị Nga Công chức phòng Văn hóa và Thông tin 

55 Ông Trần Viết Hồng Công chức phòng Văn hóa và Thông tin 

56 Ông Nguyễn Đức Khánh Giám đốc Trung tâm UDKHKT và BVCTVN  

57 Ông Lê Văn Mạnh PGĐ Trung tâm UDKHKT&BVCTVN huyện 

58 Ông Đậu Văn Hùng PGĐ Trung tâm UDKHKT&BVCTVN huyện 

59 Bà Võ Thị Hằng Nga Viên chức Trung tâm UDKHKT&BVCTVN  

60 Ông Lê Quang Hòa Viên chức Trung tâm UDKHKT&BVCTVN  

61 Ông Cao Quang Thông Viên chức Trung tâm UDKHKT&BVCTVN  

62 Bà Trần Thị Hồng Chiên Viên chức Trung tâm UDKHKT&BVCTVN  

63 Ông Nguyễn Đức Phiếu Viên chức Trung tâm UDKHKT&BVCTVN  

64 Ông Trần Nguyên Ngọc Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng  

65 Ông Trần Hữu Tấn Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng  

66 Ông Trần Anh Tuấn Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng  

67 Bà Đặng Thị Ngọc Hà Kế toán Ban QLDA đầu tư xây dựng  
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68 Bà Nguyễn Thị Hường HĐLĐ Ban QLDA đầu tư xây dựng 

69 Ông Dương Trung Hiếu HĐLĐ Ban QLDA đầu tư xây dựng  

70 Ông Hoàng Thanh Tuấn Viên chức Ban QLDA đầu tư xây dựng  

71 Ông Hà Văn Nam Viên chức Ban QLDA đầu tư xây dựng  

72 Ông Nguyễn Tất Thắng Viên chức Ban QLDA đầu tư xây dựng  

73 Ông Nguyễn Quốc Hoàn HĐLĐ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng  

74 Ông Nguyễn Toàn Trung HĐLĐ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng  

75 Ông Nguyễn Đức Hạnh HĐLĐ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng  

76 Ông Phan Tùng Dương HĐLĐ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng  

77 Ông Hồ Viết Đồng HĐLĐ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng  

78 Bà Nguyễn Thị Hoa HĐLĐ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng  

79 Ông Phan Mạnh Hùng HĐLĐ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng  

80 Ông Thái Bá Toàn HĐLĐ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng  

81 Ông Võ Mạnh Cường HĐLĐ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng  

82 Ông Phạm Anh Tuấn Trưởng Ban QLKDL Xuân Thành và các CTCC  

83 Ông Nguyễn Xuân Hùng 
Phó Trưởng ban QLKDL Xuân Thành và các 

CTCC  

84 Ông Đặng Duy Hạnh 
Viên chức Ban QLKDL Xuân Thành và các 

CTCC  

85 Ông Nguyễn Văn Long HĐLĐ Ban QLKDL Xuân Thành và các CTCC  

86 Bà Trần Thị Phương Thảo HĐLĐ Ban QLKDL Xuân Thành và các CTCC  

87 Ông Nguyễn Long Thiên Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Truyền thông  

88 Bà Trần Thị Cảnh Phó GĐ Trung tâm Văn hóa - Truyền thông 

89 Bà Hà Thị Huyền Phó GĐ Trung tâm Văn hóa - Truyền thông 

90 Ông Đậu Đình Hà Viên chức Trung tâm Văn hóa - Truyền thông  

91 Ông Nguyễn Công Đức Viên chức Trung tâm Văn hóa - Truyền thông  

92 Bà Nguyễn Thị Thu Hà Kế toán Trung tâm Văn hóa - Truyền thông  

93 Bà Nguyễn Thị Hòa Viên chức Trung tâm Văn hóa - Truyền thông  

94 Ông Lê Hữu Tiến Viên chức Trung tâm Văn hóa - Truyền thông  

95 Ông Phan Hồng Quang Viên chức Trung tâm Văn hóa - Truyền thông  

96 Ông Phạm Đức Đồng Viên chức Trung tâm Văn hóa - Truyền thông  

97 Ông Trần Quốc Dũng Viên chức Trung tâm Văn hóa - Truyền thông  

98 Ông Trần Thế Hùng Viên chức Trung tâm Văn hóa - Truyền thông  

99 Ông Nguyễn Trung Kiên Viên chức Trung tâm Văn hóa - Truyền thông  

100 Bà Nguyễn Thị Hằng Viên chức Trung tâm Văn hóa - Truyền thông  

101 Bà Đặng Thị Vân Viên chức Trung tâm Văn hóa - Truyền thông  

102 Bà Nguyễn Thị Thu Sang Viên chức Trung tâm Văn hóa - Truyền thông  

103 Bà Hán Thị Tuyết Viên chức Trung tâm Văn hóa - Truyền thông  

104 Bà Trần Thị Hải Châu Viên chức Trung tâm Văn hóa - Truyền thông  

105 Bà Lê Thị Hợi Viên chức Trung tâm Văn hóa - Truyền thông  

106 Bà Lê Lê Na Viên chức Trung tâm Văn hóa - Truyền thông  

107 Ông Lê Xuân Hải Viên chức Trung tâm Văn hóa - Truyền thông  

108 Bà Lê Thị Hồng Hạnh HĐLĐ Hội Người mù huyện 

109 Bà Cao Thị Thu Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ huyện 
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110 Ông Nguyễn Thành Luân Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện 

III. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”: 15 người  

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ 

1 Ông Lê Anh Dũng Chủ tịch UBND huyện 

2 Ông Bùi Việt Hùng Phó Chủ tịch UBND huyện 

3 Ông Nguyễn Viết Hưng Phó Chủ tịch UBND huyện 

4 Ông Hoàng Hữu Hiệp Phó Chủ tịch HĐND huyện 

5 Ông Nguyễn Văn Giang Công chức phòng Nội vụ 

6 Ông Đinh Văn Nam Trưởng phòng Lao động-TB&XH 

7 Bà Ngô Thị Thoa Công chức phòng Tài nguyên và Môi trường 

8 Ông Trần Hoàng Thạch Trưởng phòng Tư pháp 

9 Ông Trần Trọng Sơn Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch 

10 Ông Nguyễn Xuân Tùng Công chức Thanh tra huyện 

11 Ông Trần Viết Hồng Công chức phòng Văn hóa và Thông tin 

12 Ông Nguyễn Thế Hải Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng 

13 Ông Trần Nguyên Ngọc Giám đốc Ban QLDA tư xây dựng huyện 

14 Ông Lê Văn Mạnh PGĐ Trung tâm UDKHKT&BVCTVN huyện 

15 Ông Nguyễn Công Đức Viên chức Trung tâm Văn hóa - Truyền thông  

 

IV. Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện 

A. Tập thể: 04 

1. Phòng Tư pháp; 

2. Phòng Nội vụ; 

3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; 

4. Trung tâm Ứng dụng Khoa học và BVCTVN huyện. 

B. Cá nhân: 37 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ 

1 Bà Đậu Thị Hồng Phó Trưởng phòng Lao động-TBXH 

2 Ông Lê Hồng Tình Phó Trưởng phòng Lao động-TBXH 

3 Ông Đinh Hữu Thắng Phó Trưởng phòng Nội vụ 

4 Bà Đặng Thị Việt Thắng Công chức phòng Nội vụ 

5 Ông Trần Anh Sơn Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND  

6 Ông Hồ Văn Chương Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND  

7 Bà Lê Thị Thanh Hà Công chức Văn phòng HĐND-UBND  

8 Ông Nguyễn Văn Tú Công chức Văn phòng HĐND-UBND  

9 Ông Nguyễn Đức Khánh Hợp đồng 68/CP Văn phòng HĐND-UBND  

10 Bà Đậu Thị Hoài Yến Công chức Văn phòng HĐND-UBND  

11 Ông Trịnh Thế Công Hợp đồng 68/CP Văn phòng HĐND-UBND 

12 Ông Trần Minh Đức Công chức phòng Nông nghiệp - PTNT 

13 Bà  Ngô Thị Thanh Nga Công chức phòng TNMT 
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14 Ông Nguyễn Quang Huy Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng 

15 Ông Nguyễn Văn Hải Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng 

16 Ông Bùi Đình Hoá Công chức phòng Kinh tế và Hạ tầng 

17 Ông Phạm Đại Nghĩa Công chức phòng Kinh tế và Hạ tầng 

18 Ông Phan Thanh Cường Công chức phòng Tài chính - Kế hoạch 

19 Bà Hoàng Thị Hoàn Công chức phòng Tài chính - Kế hoạch 

20 Bà Nguyễn Thị Hoài Công chức phòng Tài chính - Kế hoạch 

21 Bà Nguyễn Thị Thu Phó Chánh Thanh tra  

22 Ông Phan Thanh Là Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin 

23 Bà Lê Thị Nga Công chức phòng Văn hóa và Thông tin 

24 Bà Trần Thị Hồng Chiên Viên chức Trung tâm UDKHKT&BVCTVN  

25 Ông Trần Hữu Tấn Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng  

26 Ông Trần Anh Tuấn Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện 

27 Bà Đặng Thị Ngọc Hà Kế toán Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện 

28 Bà Trần Thị Hường HĐLĐ Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện 

29 Ông Hà Văn Nam Viên chức Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện 

30 Ông Hoàng Thanh Tuấn Viên chức Ban QLDA án đầu tư xây dựng huyện 

31 Ông Nguyễn Quốc Hoàn HĐLĐ Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện 

32 Ông Dương Trung Hiếu HĐLĐ Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện 

33 Ông Lê Hữu Tiến Viên chức Trung tâm Văn hóa - Truyền thông  

34 Ông Phan Hồng Quang Viên chức Trung tâm Văn hóa - Truyền thông  

35 Ông Phạm Đức Đồng Viên chức Trung tâm Văn hóa - Truyền thông  

36 Ông Nguyễn Trung Kiên Viên chức Trung tâm Văn hóa - Truyền thông  

37 Bà Cao Thị Thu Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ huyện 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
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